
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B1  

Tên giáo viên: MGNB1  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/09 đến 06/09 

Tuần 2 

Từ 09/09 đến 13/09 

Tuần 3 

Từ 16/09 đến 20/09 

Tuần 4 

Từ 23/09 đến 27/09 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; 

không nói tục chửi bậy. Biết cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn (MT 69) 

- Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cách đi theo hàng khi 

xuống sân tập thể dục, hát quốc ca đầu tuần. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về mùa thu, bạn bè, cô giáo.  

- Xem ảnh về mùa thu, ngày rằm trung thu, cô giáo, các bạn và trường mầm non, ngày 

khai giảng. 

* Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát: Mùa thu sang 

- Trọng động: + Hô hấp: Thổi nơ bay 

+ Tay: Đưa trước lên cao (2 lần x 8 nhịp)  

+ Bụng: Cúi gập người phía trước (2 lần x 8 nhịp)  

+ Chân: Tay đưa ngang ra trước khuỵu gối (2 lần x 8 nhịp)  

+ Bật: Nhảy chụm tách chân (2 lần x 8 nhịp)  

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập và cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT69)  
 

MT69 

Trò chuyện 

* Trò chuyện về cảm xúc suy nghĩ của trẻ về niềm vui trong ngày hội đến trường. Khi 

đến trường gặp cô, gặp bạn như thế nào?  

- Trò chuyện về những quy định trong trường học, các đồ dùng, đồ chơi trong lớp và 

chọn góc chơi thích hợp cho mình. 

- Cùng nói về mùa thu và ngày hội trăng rằm diễn ra như thế nào?  

- Không khí của mùa thu đã đến như thế nào? 

* Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp.  
 

 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Nghỉ Lễ 2/9  
 

Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ kỹ năng rót 

nước  
 

Hoạt động tạo hình 

Làm đồ dùng trang 

trí ngày Tết trung thu  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu 

những chiếc ô 

(Đề tài)  
 

MT83, 

MT44, 

MT1 

T3 

Làm quen với toán 

Nghỉ bù 2/9  
 

Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ kỹ năng rửa 

mặt  
 

Làm quen với toán 

- So sánh sự khác 

nhau về số lượng 

giữa 2 nhóm đồ vật  
 

Làm quen với toán 

- Nhận biết phân biệt 

hình vuông và hình 

chữ nhật  
 

T4 

 Rèn kĩ năng 

Trẻ nhận biết ngồi 

theo tổ  
 

Khám phá 

Lớp học của bé  
 

Khám phá 

Trò chuyện về các đồ 

dùng bé học. (MT44)  
 

T5 

Rèn kĩ năng 

Làm quen với cô 

giáo và các bạn 

Lớp B1  
 

Rèn kĩ năng 

Rèn trẻ kỹ năng rửa 

tay  
 

Văn học 

Thơ: Lên bốn  
 

Vận động 

Ném xa bằng 1 tay. – 

TC: Rồng rắn lên 

mây (MT1)  
 

T6 

Âm nhạc 

Bé giới thiệu về 

mình  
 

Rèn kĩ năng 

Hướng dẫn trẻ cách 

xúc miệng  
 

Âm nhạc 

- VTTN: Em đi mẫu 

giáo 

- Nghe hát: Ngày đầu 

tiên đi học 

- TC: Ai đang hát. 

(MT: 83) (MT83)  

Âm nhạc 

- VĐMH: “Vui đến 

trường” 

- Nghe hát: “Cô giáo 

miền xuôi” 

- TC: Ai nhanh nhất  
 



 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Quan sát thời tiết, cây hoa tóc tiên, giá góc trong lớp, Vườn rau tầng 5, Thí nghiệm 

cây trong túi. 

* HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) Tham quan 

trải nghiệm ở khu vực gần trường.  

* TCVĐ: Trời nắng - trời mưa, kéo co, Gieo hạt, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây,. 

* Chơi tự chọn.  
 

* Quan sát cây cau, thời tiết , vườn cây sau trường, cây xoài, Thí nghiệm bóng nước, 

cây cau. 

* HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) Tham quan 

trải nghiệm ở khu vực gần trường.  

* TCVĐ: Bắt bướm, Chim sẻ và ô tô, về đúng nhà, tìm bạn thân, nhảy ba bố. 

* Giao lưu TCVĐ “Chuyền bóng” cùng lớp MGN B2. 

* Chơi tự chọn.  
 

* Quan sát khu vui chơi thể chất, vườn rau, sân trường, thời tiết. Thí nghiệm chong 

chóng quay. 

* HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) Tham quan 

trải nghiệm ở khu vực gần trường.  

* TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Cáo và thỏ; Thả đỉa ba ba; Rồng rắn lên mây; Con chó sói 

xấu tính  

* Giao lưu TCVĐ “Bịt mắt đánh trống” cùng lớp MGN B3. 

* Chơi tự chọn.  
 

* Quan sát khu vườn xinh xắn, dãy nhà để xe, cây bưởi, cây hoa giấy,Thí nghiệm hoa 

nở . 

* HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) Tham quan 

trải nghiệm ở khu vực gần trường. 

*TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột, Bật vòng, Chuyền bóng, Thi trồng 

 



cây… 

* Giao lưu TCVĐ “Ai nhanh nhất” cùng lớp MGN B2. 

* Chơi tự chọn.  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Khám phá trải nghiệm: Xây dựng trường mầm non Bồ Đề (T3), Làm 

sách cùng cô (T4), Cắt và dán đèn lồng, đèn ông sao (T5) 

- Góc chơi đóng vai: Gia đình, bán hàng, nấu ăn, bác sĩ...... 

- Góc học tập: Lập bảng tạo nhóm sở thích của các bạn: sưu tầm làm Anbum về 

trường, lớp, cô và các bạn.... 

+ Góc thư viện: Làm sách cùng cô, xem sách, tranh ảnh về trường mầm non, về ngày 

tết trung thu (MT 23) 

+ Góc toán: So sánh sự khác nhau về số lượng 2 nhóm đối tượng, đồ các hình tròn, 

hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. 

- Góc xây dựng: Xây dựng trường học, lớp học, lắp ghép đồ chơi, xếp đường đến 

trường. (MT 64) 

- Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát 

trong tháng. 

+ Góc tạo hình: Vẽ, cắt, xé dán, các hoạt động về trường mầm non, lớp học, về đồ chơi 

trung thu, đèn lồng, mặt nạ...  

- Góc thực hành cuộc sống: Trẻ tết tóc, sâu dây giầy, đóng mở đai... 

- Góc vận động: Trẻ chơi các trò chơi dân gian lộn cấu vồng, cắp cua bỏ giỏi, lắc bi, 

thả đỉa ba ba…bật ô, ném bóng, đi theo đường ngoằn ngoèo… (MT64)  
 

Góc thư viện: Làm sách cùng cô, xem sách, tranh ảnh về trường mầm non, về ngày tết 

trung thu (MT 23) (MT23)  
 

MT64, 

MT23 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bị lấm bẩn; 

đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, 

MT14 



không rơi vãi. Không ăn các thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã.  

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ. Chấp 

nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau; Không uống nước lã. (MT 14) 

- Trẻ biết chào, mời khi ăn. Nói được tên 1 số món ăn hàng ngày (Rau luộc, thịt kho, cá 

rán, canh, cơm).  

- Nghe kể chuyện: Gà tơ đi học. (MT14)  
 

Hoạt động chiều 

Vận động sau ngủ dậy bài “Nắng sớm” 

- Rèn kỹ năng cất bát, thìa, bàn ghế đúng nơi quy định 

- Rèn kỹ năng rửa tay và lau mặt 

- Dạy đọc đồng dao 

- Làm dây xúc xích 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. - Rèn trẻ ngồi học đúng tư thế 

- Giới thiệu với trẻ các loại vở học trong túi hồ sơ. 

- Làm vở bài tập toán 

- Hoạt động lao động VS sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. - Dạy KNS “Thói quen cảm ơn và xin lỗi”.(MT 57) 

- Làm vở bài tập toán. 

- Đọc đồng dao: Rềnh rềnh dàng dàng 

- Hoạt động lao động VS sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. (MT57)  
 

- Kể chuyện: Món quà của cô giáo. (MT 52) 

- Làm vở bài tập toán. 

- Dạy trẻ bài thơ: Tình bạn 

- Hoạt động lao động VS sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. (MT52)  
 

MT57, 

MT52 

Chủ đề - Sự kiện  Rèn nề nếp  rèn nề nếp  Lớp học của bé  Đồ dùng bé học   



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
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